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Chất liệu

Đánh giá khả năng cháy

Màu sắc

Nhiệt �ộ

Thiết kế dễ dàng thi công lắp �ặt

3Bảng thông số



Thiết kế ngàm giữ nắp chống trượt 
Giúp tránh trượt khỏi nắp máng

Thiết kế với ngàm giữ dây thông minh
Giữ dây, giảm rối dây, tiết kiệm thời gian

Hoàn thiện chỉn chu
Các cạnh bo tròn trơn nhẵn, ngăn 
ngừa xước hoặc mài mòn dây �iện

UL94-V0

Vật liệu PVC 
không chứa chì với 
công thức �ặc biệt

Thiết kế chiều cao gờ cạnh hợp lý 
Tạo cảm giác thoải mái khi luồn 
ngón tay vào khi thao tác, giúp
dễ dàng cắt bớt khe máng mà 
vẫn giữ �ược thẩm mỹ.

Thiết kế nắp phẳng 
Mang lại cảm giác 
gọn gàng, tinh tế

Thiết kế khe lược nhỏ 
Giúp �áp ứng �ược 
ngay cả yêu cầu �i 
dây mật �ộ cao
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Chất liệu

Đánh giá khả năng cháy

•   Được sản xuất bằng PVC cứng chất lượng cao, tuân thủ ROHS, ít khói.

•   Xếp hạng khả năng cháy của UL94 là V-0, vật liệu chống cháy có khả năng tự chữa cháy tốt.

Màu sắc

•   Xám (Trắng, Xanh lam và Đen có sẵn)

Nhiệt �ộ

•   -20 ° C ~ 65 ° C

 Thiết kế dễ dàng thi công lắp �ặt

•   Bao gồm �ế và nắp, lắp ráp dễ dàng và chắc chắn, trơn tru �ể hoàn thiện tốt hơn.

•   Với khe �ược căn chỉnh, các góc và cạnh nhẵn sẽ không làm hỏng hoặc biến dạng dây.

•   Tất cả các mặt và lỗ gắn linh hoạt, dễ dàng cài �ặt và tháo rời.

•   Thiết kế �ường �ánh dấu �ặc biệt trên bìa có thể cho phép ghi nhanh các thành phần có liên quan.

•   Thiết kế �ường kẻ ở cạnh dưới của thân, vận hành dễ dàng, giữ cho hệ thống dây �iện �ẹp và gọn gàng.
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Cao Rộng Dài

GWD-2015 20 15 2000 4 6 100
GWD-2525 25 2000 4 6 50
GWD-3020 20 2000 4 6 50
GWD-3025 25 2000 4 6 50
GWD-3035 35 2000 4 6 50
GWD-3535 35 35 2000 4 6 50
GWD-4025 25 2000 4 6 50
GWD-4040 40 2000 4 6 50
GWD-4060 60 2000 4 6 32
GWD-4080 80 2000 4 6 24
GWD-4533 45 33 2000 4 6 50
GWD-4545 45 2000 4 6 40
GWD-5025 25 2000 4 6 50
GWD-5035 35 2000 4 6 50
GWD-5045 45 2000 4 6 40
GWD-5050 50 2000 4 6 40
GWD-5060 60 2000 4 6 32
GWD-5080 80 2000 4 6 24
GWD-6025 25 2000 4 6 40
GWD-6040 40 2000 4 6 32
GWD-6060 60 2000 4 6 24
GWD-6080 80 2000 4 6 18
GWD-6533 33 2000 4 6 40
GWD-6545 45 2000 4 6 40
GWD-6565 65 2000 4 6 24

5-12
10-25
15-25
15-25
30-45
35-50
20-25
60-70

100-115
140-160
40-55
60-70
20-25
40-60
70-80
80-90

100-120
160-180
40-45

100-115
120-135
180-210
40-75

110-120
180-200

Số lượng/
1 thùng

 
 

65

Mã hàng Chiều rộng
khe (mm)

  
 

Khoảng
cách

khe (mm)

 
 

Số dây �iện
chứa �ược (pcs)

   
 

Kích thước (mm) 

25
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GWD-8025 25 2000 4 6 30
GWD-8035 35 2000 4 6 30
GWD-8040 40 2000 4 6 24
GWD-8045 45 4 6 24
GWD-8050 50 2000 4 6 24
GWD-8060 60 2000 4 6 18
GWD-8080 80 2000 4 6 18
GWD-80100 100 2000 4 6 12
GWD-80120 120 2000 4 6 12
GWD-10025 25 2000 6 6 24
GWD-10033 33 2000 6 6 24
GWD-10035 35 2000 6 6 24
GWD-10040 40 2000 6 6 24
GWD-10050 50 2000 6 6 24
GWD-10060 60 2000 6 6 16
GWD-10080 80 2000 6 6 12
GWD-100100 100 2000 6 6 12
GWD-100120 120 2000 6 6 12
GWD-100140 140 2000 6 6 8
GWD-3015 15 2000 4 6 50
GWD-3030 30 2000 4 6 50
GWD-3525 25 2000 4 6 50
GWD-3550 50 2000 4 6 50
GWD-5040 40 2000 4 6 40
GWD-5055 55 2000 4 6 32
GWD-6050 50 2000 4 6 32
GWD-6055 55 2000 4 6 24
GWD-60100 100 2000 4 6

100-120
110-130
140-160
140-165
160-180
180-210
240-290
260-350
280-380
120-150
130-165
130-165
130-175
220-250
240-290
260-350
300-400
380-480
430-620

15-20
30-40
15-20
40-60
60-70
90-100
100-120
115-125
200-230 16
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Giga Electric


